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1 0150680957 164014 BÙI MINH ANH 12/06/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9A 24,75 2 1 A2

2 0150381692 136016 DOÃN THỊ TÂM ANH 23/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9E 25,00 2 1 A2

3 0150336617 134028 NGUYỄN QUỲNH ANH 13/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Phú 9B 23,75 3 1 A2

4 0150336948 134046 NGUYỄN VĂN DUY ANH 02/06/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Phú 9C 25,00 3 1 A2

5 0150383419 134081 TRẦN THỊ ÁNH 13/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Đại Thành 9C 20,75 2 1 A2

6 0150333585 136118 NGUYỄN BÁ BÌNH 13/09/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9C 24,50 2 1 A2

7 0150195703 168115 LÊ THANH KHÁNH CHI 23/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Thạch Thất 9E 24,50 3 1 A2

8 0150480094 136176 NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 10/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9C 23,25 2 1 A2

9 0151612174 032169 LÊ QUANG DŨNG 08/07/2009 Nam Hà Nội THCS Ngọc Hòa 9A6 24,00 2 1 A2

10 0133273298 136232 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/07/2009 Nam Hà Nội THCS Hòa Thạch 9A 24,25 2 1 A2

11 0150381613 136262 HOÀNG MINH ĐỨC 04/01/2009 Nam Hà Nội THCS Hòa Thạch 9C 21,00 2 1 A2

12 0150480099 136284 VƯƠNG VĂN GIÀU 13/05/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9C 23,00 2 1 A2

13 0132152772 163104 NGÔ ANH HÀO 25/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 20,25 1 1 A2

14 0150381536 134250 NGUYỄN GIA HÂN 22/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Hòa 9B 25,00 2 1 A2

15 0150333597 136329 NGUYỄN VĂN HẬU 04/12/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9C 24,75 3 1 A2

16 0117839474 032282 BẠCH MINH HIỀN 08/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Hoàng Văn Thụ 9B 24,50 2 1 A2

17 0150381622 136347 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 18/02/2009 Nam Hà Nội THCS Hòa Thạch 9A 22,00 2 1 A2

18 0150641617 155153 NGUYỄN DUY HIẾU 19/08/2009 Nam Hà Nội THCS Kim Sơn 9A2 23,50 2 1 A2

19 0150388484 163120 BÙI MINH HÒA 09/03/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 19,50 1 1 A2

20 0118105204 164338 NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG 19/01/2009 Nam Hà Nội THCS Liên Quan 9A 23,50 3 1 A2

21 0150336627 134321 LÊ VĂN HÙNG 05/10/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Phú 9B 24,00 3 1 A2

22 0151570034 163127 HOÀNG ĐỨC HUY 12/11/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 24,50 1 1 A2

23 0118044495 139330 NGUYỄN THÀNH LIÊM 14/03/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9A 22,50 2 1 A2

24 0132497419 169255 NGUYỄN BẢO LONG 16/09/2009 Nam Hà Nội THCS Dị Nậu 9C 22,75 3 1 A2

25 0131030893 032479 NGUYỄN VĂN LỘC 30/01/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Tiến 9A 25,00 2 1 A2

26 0136601509 164535 ĐẶNG NGỌC MAI 15/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Lại Thượng 9D 24,50 3 1 A2

27 0150195696 169274 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 01/03/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Thất 9D 23,75 3 1 A2

28 0150331546 038371 PHẠM ĐĂNG MINH 08/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Sở 9D 24,25 2 1 A2

29 0150661014 184101 PHI VŨ CÔNG MINH 28/05/2009 Nam Hà Nội THCS Tam Khương 9A3 24,75 2 1 A2

30 0159137212 136601 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 12/07/2009 Nam Bình Dương THCS Tuyết Nghĩa 9B 24,25 2 1 A2
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31 0150292746 029462 NGUYỄN THANH NGÂN 24/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Ngô Sỹ Liên 9A3 23,75 3 1 A2

32 0150726086 167025 NGUYỄN THỊ NGHĨA 10/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Cần Kiệm 9B 26,25 3 4 A2

33 0150383379 135040 TRẦN HỮU NHẬT 27/05/2009 Nam Hà Nội THCS Đại Thành 9B 24,50 3 1 A2

34 0150481677 163251 LƯU ĐÀO KHÁNH PHONG 18/04/2009 Nam Hà Nội THCS Tô Vĩnh Diện 9A3 19,00 1 1 A2

35 0150356777 137045 TẠ CHẤN PHONG 19/08/2009 Nam Bình Định THCS Liệp Tuyết 9A 24,25 3 1 A2

36 0159137218 137047 VƯƠNG ĐÌNH PHONG 24/12/2009 Nam Hà Nội THCS Tuyết Nghĩa 9B 24,25 2 1 A2

37 0150661242 165105 NGUYỄN TRUNG QUÂN 05/07/2009 Nam Hà Nội THCS Minh Hà 9A5 21,75 3 1 A2

38 0130472680 139523 NGUYỄN VĂN QUÝ 19/01/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Sơn 9B 23,75 3 1 A2

39 0150443120 165113 CẤN ANH QUYỀN 20/09/2009 Nam Hà Nội THCS Hương Ngải 9D 20,25 2 1 A2

40 0150579052 163276 ĐINH THỊ THANH TÂM 09/04/2009 Nữ Bình Dương THCS Tiến Xuân 9A2 19,00 1 1 A2

41 0150337070 135291 HOÀNG THẾ TUẤN 18/12/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Phú 9C 23,75 3 1 A2

42 0150333540 137305 HOÀNG VĂN TUẤN 23/08/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9A 23,00 2 1 A2

43 0151160296 033265 NGUYỄN HỮU TÙNG 22/09/2009 Nam Hà Nội THCS Tiên Phương 9E 21,75 2 1 A2

44 0150726104 165152 KIỀU VIỆT THÁI 19/10/2009 Nam Hà Nội THCS Cần Kiệm 9B 24,50 3 1 A2

45 0150580790 089330 NGUYỄN THỊ THẢO 30/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Song Phương 9D 21,00 3 1 A2

46 0150364512 163303 BÙI TIẾN THOẠI 15/03/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Mãn 9A 23,75 1 1 A2

47 0150661244 167177 NGUYỄN THỊ THU 07/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Minh Hà 9A5 23,50 3 1 A2

48 0150661247 165253 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 22/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Minh Hà 9A5 24,25 3 1 A2

49 0130513703 139625 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 13/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Sơn 9C 23,75 3 1 A2

50 0150333659 137301 HÀ DANH TRƯỜNG 07/12/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9D 24,00 2 1 A2

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


